DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022
TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT THUẬT

TP VINH- NGHỆ AN
Kính thưa:

· Các bậc phụ huynh; 
· Các thầy, cô giáo là cựu giáo chức trường THPT Lê Viết Thuật;
· Các Anh, Chị cựu học sinh của trường THPT LVT;
· Các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức nhà trường;
· Các em học sinh yêu quý.

 Trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ

niệm Cách mạng Tháng 8  và Quốc khánh 2/9. Hàng năm, vào những ngày mùa thu lịch sử này, hàng triệu triệu các thế hệ GV, SV, HS trên cả nước lại cùng nhau bước vào cuộc hành trình khám phá tri thức mới. Năm học 2021 - 2022 đã chính thức được bắt đầu. Ngành Giáo dục trong cả nước lại nô nức đón chào 1 năm học mới.
Nhân dịp khai giảng năm học mới, tôi xin trân trọng gửi tới các quý đại biểu. Các thầy, cô giáo, CBNV, các bậc phụ huynh và các em học sinh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm học vừa qua, năm học 2020-2021 là một năm học đáng nhớ của cả thầy và trò với bao khó khăn khi bị gián đoạn trong việc dạy và học do dịch Covid-19 ở giai đoạn cuối của năm học, nhất là khối 12; Tuy nhiên với sự đoàn kết, nỗ lực, năng động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của tập thể thầy, cô giáo và học sinh; được sự quan tâm giúp đỡ, sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Sở GD&ĐT, của thành uỷ Vinh, của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội. Trường THPT Lê Viết Thuật đã hoàn thành xuất sắc công tác giáo dục và đào tạo của mình. Với minh chứng cụ thể như sau:  
1. Các tổ chức trong nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Chi bộ đảng được công nhận là chi bộ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ


Trường đạt danh hiệu : Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.  


Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc.
(Công đoàn trường được tặng Bằng khen liên đoàn lao động tỉnh)

2. Đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục khẳng định chất lượng và năng lực chuyên môn của mình:

+ Có 3 giáo viên được công nhận chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh:

+ Lao động tiên tiến: có 104/104 đồng chí  
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 16 đồng chí 

+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01đồng chí 

+ Sở GD&ĐT tặng Giấy khen: 01đồng chí 

+ UBND tỉnh tặng Bằng khen:01đồng chí

+ Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen:03đồng chí 

+ Kết quả SKKN: 12 được công nhận trong đó có: 6 loại A, 6 loại B 
     3. Học sinh nhà trường tiếp tục đạt được thành tích cao trong học tập 
 - Kết quả thi TN THPT: 
 - 100%  HS đậu tốt nghiệp; trong đó:  - Có 96 em đạt trên 26đ;  - Có 29 em đạt trên 27đ (khối A: 3 em, khối A1: 7 em, khối B: 2 em, khối C: 2 em, khối D: 15 em.); - Có 16 học sinh được miễn thi môn tiếng Anh( có chứng chỉ quốc tế theo quy định); 
Về bộ môn thi TN có điểm từ 9 trở lên: Môn toán có 41 em  đạt điểm 9 trở lên; Môn Hóa có: 06 em đạt từ điểm 9 trở lên; môn vật lý có : 7 HS đạt từ điểm 9 trở lên; môn sinh có 7 em đạt từ điểm 9 trở lên; môn Anh văn có 129 em đạt từ điểm 9 trở lên và có 16 em được miên thi môn NN; Môn Sử có 8 em trên điểm 9; Môn địa có 11 em trên điểm 9; môn văn có 85 em trên điểm 9; môn GDCD có 117 em từ điểm 9 trở lên.

- Kết quả thi học sinh giỏi tỉnh khối 12:

- 21 giải, trong đó có: 8 giải nhì, 6 giải ba, 7 giải khuyến khích
- Thi KHKT cấp tỉnh: 2 giải nhì

- Hội thao quốc phòng cấp tỉnh: 

- 1 giải nhất đồng đội, nội dung: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

- 14 giải cá nhân, trong đó có: 5 giải nhất, 6 giải nhì, 2 giải 3, 2 giải kk;

+ 13 học sinh là những đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng
     4. Tập thể cán bộ giáo viên, học sinh đã tham gia công tác thiện nguyện, giúp đỡ trường THPT Tương Dương, hỗ trỡ các tổ chức trong công tác phòng chống dịch CoVid -19; giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.  
- Qua đợt chống dịch Covid-19 nhà trường đó vận động ủng hộ các tổ 

chức, mặt trận tổ quốc các cấp với số tiền trên 30 triệu đồng; chương trình tết vì người nghèo, và chương trình trường giúp trường, tập thể CBGV và học sinh đó quyên góp ủng hộ trên 50 triệu đồng cùng với các hiện vật khác; Chương trình hiến máu nhân đạo trong CBGV, CNV, vv

5. Về CSVC: Nhà trường đó triển khai đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học 
nhằm thúc đẩy giáo dục toàn diện trong nhà trường, đáp ứng đổi mới PPDH, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Năm qua nhà trường đã đầu tư dự án xây 6 phòng học chức năng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới cho những năm tới; xây hệ thống ga ra học sinh, nhăm đảm bảo học sinh có đủ chỗ để xe.
Tự hoà về những thành tích mà chúng ta đạt được năm qua, một lần nữa cho phép tôi thay mặt cho lãnh đạo nhà trường xin được nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích của thầy và trò nhà trường, cảm ơn sự cố gắng nỗ lực, lao động hết mình và sáng tạo, thi đua dạy tốt học tốt của các thầy cô giáo, cán bộ CNV và học sinh nhà trường. Cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Sở GD và đào tạo, thành uỷ Vinh, UBND thành phố, cấp uỷ đảng, chính quyền phường Trường Thi, các tổ chức cá nhân khác trong và ngoài nhà trường, trong suốt thời gian qua đã sát cánh cùng với nhà trường trong công tác GD&ĐT.


Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em yêu quý!
Năm học học 2020-2021 khép lại với những thành tích rất đáng tự hào, song cũng còn một số hạn chế, chưa xứng tầm của nhà trường mà thầy trò nhà trường cần phải nhìn nhận, cố gắng nỗ lực để  không ngừng vươn lên đạt được thành tích cao hơn nữa. Năm học 2021-2022 trong khí thế của việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống, đối với ngành giáo dục chúng ta là tiếp tục thực hiện có hiệu quả “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” ; tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện 3 cuộc vận động và phong trào thi đua. Trường THPT Lê Viết Thuật đã tổ chức tựu trường, đón chào năm học mới với khí thế tràn ngập niềm vui và tự hào, với đầy đủ tâm và thế của 105 CBGV, CNV và hơn 1900 học sinh thân yêu, trong đó có 645 học sinh lớp 10 mới vào trường. Xin chúc mừng và nhiệt liệt chào đón các em, chúc các em chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là học sinh của ngôi trường mang tên Chiến sỹ cánh mạng Lê Viết Thuật. Xin 1 tràng vỗ tay để chức mừng các học sinh lớp 10 mới vào của nhà trường.


Với tinh thần đó năm học 2021-2022 nhà trường cần tập trung làm tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nhà giáo, đạo 

đức học sinh; thực hiện chỉ thi 05-CT/TW về học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành Giáo dục. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho CBGV và học sinh, tổ chức thực hiện chương trình trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.   

2. Tập trung xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường bảo đảm yêu cầu 
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và của chính nhà trường.Thực hiện giáo dục toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, coi chất lượng giáo dục là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu, đầu tư cho công tác dạy – học, nhằm giữ vững và nâng cao thương hiệu của nhà trường. Triển khai và tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, tiếp tục thực hiện tiếng Anh hệ 10 năm cho HS của cả 3 khối 10, 11;12 đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng chương trình nhà trường trong đó chú trọng việc nâng cao học ngoại ngữ, đẩy mạnh việc hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp. 

3. Củng cố và tăng cường CSVC, trang thiết bị dạy- học, tiếp tục xây 
dựng nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn, đáp ứng với các tiêu chí của phong trào xây dựng trường học thân thiện, giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. 
4. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản lý tài chính, phát huy mạnh 

mẽ việc huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, phát huy hiệu quả việc sử dụng CNTT trong dạy và học của nhà trường; mỗi thầy cô giáo phải có ít nhất một đổi mới trong lĩnh vực công tác của minh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Tạo sự thay đổi, từng bước thực hiện bằng được sứ mạng nhà trường trong giai đoạn mới. 

5. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu và tranh thủ sự hỗ trỡ 

của ngành, của thành phố, tỉnh, các tổ chức xã hội, các nhà doanh nghiệp, cựu học sinh, phụ huynh  nhằm tăng cường biện pháp giáo dục, huy động kinh phí xây dựng CSVC, trang thiết bị đưa trường ngày một chuẩn hoá, đặc biệt tập trung đầu tư trang thiết bị dạy học đáp ứng đổi mới PPDH.


6. Tăng cường điều kiện CSVC; bồi dưỡng giáo viên để thực hiện việc tiếp cận đổi mới giáo dục theo tinh thần nghị quyết  số 29 của TW; “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện việc cải cách giáo dục trong những năm tới cho khối lớp 10(2022-2023). 
7. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, khuyến học, khuyến tài nhằm 

động viên kịp thời, khuyến khích tài năng và trí tuệ của đội ngũ thầy cô giáo, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường.


Với khí thế tràn ngập niềm hân hoan, phấn khởi, tự hào bước vào năm học mới, với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao của tập thể giáo viên, CBCNV và các em học sinh;  thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, Với sự quan tâm  của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, chúng ta tin tưởng rằng năm học 2021-2022 trường THPT Lê Viết Thuật chúng ta sẽ thu được thắng lợi hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Với tất cả ý nghĩa đó. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố “ Khai giảng năm học mới 2021-2022”


Xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh yêu quý sức khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong năm học mới.











   HIỆU TRƯỞNG










         Hoàng Minh Lương
Phụ lục: Thành tich của các tập thể, cá nhân

+ Có 3 giáo viên được công nhận chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh:

	TT
	Họ và tên
	GV tổ
	Lớp CN
	Ghi chú

	1
	Hồ Thị Hà
	Xã hội
	12T2
	

	2
	Đặng Thị Thơm
	Tự nhiên
	11A2
	

	3
	Nguyễn Thị Bích Mẫu
	Tự nhiên
	12T5
	


+ Lao động tiên tiến: có 104/104 đồng chí  
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 16 đồng chí 

	TT
	Giới tính
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chức vụ

	1. 
	Bà
	Thái Thị Thanh Thuỷ
	1971
	Ngoại ngữ
	Phó Hiệu trưởng

	2. 
	Ông
	Nguyễn Mạnh Dũng
	1979
	Toán
	Thư ký hội đồng 

	3. 
	Ông
	Hoàng Xuân Thắng
	1984
	Tin học
	Giáo viên 

	4. 
	Bà
	Đậu Thị Thuý Hằng
	1986
	Vật lý
	Giáo viên 

	5. 
	Bà
	Đặng Thị Thơm
	1976
	Vật lý
	Giáo viên 

	6. 
	Bà
	Nguyễn Thị Phương
	1985
	Vật lý
	Giáo viên

	7. 
	Bà
	Vũ Hoàng Nguyên
	1996
	Vật lý
	Giáo viên

	8. 
	Bà
	Hoàng Thị Song Thao
	1983
	Sinh học
	Giáo viên 

	9. 
	Bà
	Lê Thị Mậu Thanh
	1978
	Văn học
	Giáo viên 

	10. 
	Bà
	Hoàng thị Thanh Trà
	1982
	Văn Học
	Giáo viên

	11. 
	Bà
	Võ Thị Thùy Linh
	1984
	Ngoại ngữ
	Giáo viên 

	12. 
	Bà
	Trần Thị Hà Giang
	1980
	Ngoại ngữ
	Giáo viên 

	13. 
	Bà
	Đặng Thị Kim Hoa
	1072
	Sử
	Tổ trưởng

	14. 
	Bà
	Hồ Thị Hà
	1973
	GDCD
	Giáo viên 

	15. 
	Bà
	Nguyễn Thị Hằng
	1976
	GDCD
	Giáo viên 

	16. 
	Bà
	Đặng Thị Đào Tĩnh
	1972
	Văn học
	Giáo viên 


+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01đồng chí 

	TT
	Ông  Bà
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chức vụ/đơn vị
	Ghi chú

	1
	Bà
	Nguyễn Thị Hằng
	1976
	GDCD
	Giáo viên 
	SK cấp tỉnh năm.. QĐ số…


+ Sở GD&ĐT tặng Giấy khen: 01đồng chí 
	TT
	Giới tính
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chức vụ

	1
	Nữ
	Đặng Thị Đào Tĩnh
	1972
	Ngữ Văn
	Giáo viên


 + UBND tỉnh tặng Bằng khen:01đồng chí
	TT
	Giới tính
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chức vụ

	1
	Nam
	Hoàng Xuân Thắng
	1984
	Tin học
	Giáo viên


 + Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen:03đồng chí 

	TT
	Giới tính
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Chức vụ
	Ghi chú

	1. 
	Nữ
	Đậu Thị Thuý Hằng
	1986
	Vật lý
	Giáo viên 
	

	2. 
	Nữ
	Trần Thị Hà Giang
	1980
	Ngoại ngữ
	Giáo viên 
	

	3. 
	Nữ
	Đặng Thị Kim Hoa
	1072
	Sử
	Tổ trưởng
	


+ Kết quả SKKN: 12 được công nhận trong đó có: 6 loại A, 6 loại B 
	TT 
	Tác giả 
	Đơn vị 
	Loại

	1
	Thái Thị Thanh Thủy

Đặng Thị Thơm 
	THPT Lê Viết Thuật 
	A

	2
	Phan Xuân Phàn

Nguyễn Thị Hằng

Hồ Thị Hà
	THPT Lê Viết Thuật 
	A

	3
	Đặng Thị Kim Hoa 
	THPT Lê Viết Thuật 
	A

	4
	Võ Thị Thùy Linh 
	THPT Lê Viết Thuật 
	A

	5
	Hoàng Xuân Thắng 
	THPT Lê Viết Thuật 
	A

	6
	Hoàng Thị Song Thao


	THPT Lê Viết Thuật
	A

	7
	Trần Thị Hà Giang 
	THPT Lê Viết Thuật 
	B

	8
	Lê Thị Mậu Thanh

Hoàng Thị Thanh Trà

Đặng Đào Tĩnh
	THPT Lê Viết Thuật 
	B

	9
	Vũ Hoàng Nguyên 
	THPT Lê Viết Thuật 
	B

	10
	Nguyễn Thị Phương 
	THPT Lê Viết Thuật 
	B

	11
	Đậu Thị Thúy Hằng 
	THPT Lê Viết Thuật 
	B

	12
	Nguyễn Mạnh Dũng
	THPT Lê Viết Thuật
	B


+ Công đoàn trường được tặng Bằng khen liên đoàn lao động tỉnh; Về cá nhân: Bằng khen của của LĐLĐ tỉnh(Cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa); 8 giấy khen của công đoàn ngành(Đ/C Nguyễn Phi Hải(CTCĐ); Đ/C Thái Thị Thanh Thủy(PHT);Đ/C Hồ Hà; Đ/C Phan Thị Mai; Đ/C Lê Thị Cẩm; Đ/C Phan Chí Hiếu; Đ/C Trần Thị Hà Giang; Đ/C Trần Thị Hải Yến)

3. Học sinh nhà trường tiếp tục đạt được thành tích cao trong học tập 
 - Kết quả thi TN THPT: 
 - 100%  HS đậu tốt nghiệp; trong đó:  - Có 96 em đạt trên 26đ;  - Có 29 em đạt trên 27đ (khối A: 3 em, khối A1: 7 em, khối B: 2 em, khối C: 2 em, khối D: 15 em.); - Có 16 học sinh được miễn thi môn tiếng Anh( có chứng chỉ quốc tế theo quy định); 
- Danh sách học sinh điểm cao trên 27 điểm theo khối thi:

	TT
	Lớp 12
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Khối
	Điểm

	1
	12T1
	ĐINH ĐỨC DUY
	Nam
	19/01/2003
	A
	27.30

	2
	12T1
	NGUYỄN VIẾT KIÊN
	Nam
	12/11/2003
	A
	27.25

	3
	12T2
	NGUYỄN HỮU THÔNG
	Nam
	01/08/2003
	A
	27.20

	4
	12A1
	LÊ HỮU LỰC
	Nam
	31/01/2003
	A1
	27.65

	5
	12A2
	HÀ NGỌC ANH QUÂN
	Nam
	23/11/2003
	A1
	27.45

	6
	12T2
	NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG
	Nam
	03/09/2003
	A1
	27.20

	7
	12T1
	NGUYỄN THÀNH QUÂN
	Nam
	23/12/2003
	A1
	27.15

	8
	12A1
	PHAN THỊ THÙY LINH
	Nữ
	05/06/2003
	A1
	27.15

	9
	12T1
	NGUYỄN ANH TUẤN
	Nam
	18/08/2003
	A1
	27.10

	10
	12T1
	NGUYỄN ĐĂNG HUY
	Nam
	24/10/2003
	A1
	27.00

	11
	12T3
	NGUYỄN HÙNG DŨNG
	Nam
	01/07/2003
	B
	27.15

	12
	12T1
	CHU THỊ HIỀN
	Nữ
	08/02/2003
	B
	27.05

	13
	12D3
	DƯƠNG THỊ MỸ DIỆU
	Nữ
	10/09/2003
	C
	27.75

	14
	12D1
	NGUYỄN THỊ HẢI
	Nữ
	31/07/2003
	C
	27.25

	15
	12A1
	NGUYỄN THỊ THU HÀ
	Nữ
	08/08/2003
	D
	27.50

	16
	12D1
	LÊ THỊ THÚY HẠNH
	Nữ
	30/08/2003
	D
	27.50

	17
	12D1
	NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH
	Nữ
	28/02/2003
	D
	27.50

	18
	12D1
	TRẦN KHÁNH LINH
	Nữ
	04/11/2003
	D
	27.50

	19
	12D2
	TRƯƠNG HUYỀN THƯƠNG
	Nữ
	27/06/2003
	D
	27.25

	20
	12D3
	NGUYỄN NHẬT TUẤN
	Nam
	20/03/2003
	D
	27.20

	21
	12D1
	TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG
	Nữ
	26/04/2003
	D
	27.20

	22
	12D5
	ĐẶNG PHƯƠNG NHI
	Nữ
	20/10/2003
	D
	27.20

	23
	12D1
	NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
	Nữ
	01/08/2003
	D
	27.15

	24
	12D1
	TRẦN HÀ NGÂN
	Nữ
	28/07/2003
	D
	27.10

	25
	12D1
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
	Nữ
	02/05/2003
	D
	27.05

	26
	12D4
	PHAN THỊ HÀN AN
	Nữ
	17/03/2003
	D
	27.05

	27
	12A1
	TRẦN THỊ KIM ANH
	Nữ
	18/06/2003
	D
	27.00

	28
	12A1
	PHẠM KHÁNH LINH
	Nữ
	28/11/2003
	D
	27.00

	29
	12D1
	PHAN THỊ NHƯ QUỲNH
	Nữ
	06/07/2003
	D
	27.00


Về bộ môn thi TN có điểm từ 9 trở lên: Môn toán có 41 em  đạt điểm 9 trở lên; Môn Hóa có: 06 em đạt từ điểm 9 trở lên; môn vật lý có : 7 HS đạt từ điểm 9 trở lên; môn sinh có 7 em đạt từ điểm 9 trở lên; môn Anh văn có 129 em đạt từ điểm 9 trở lên và có 16 em được miên thi môn NN; Môn Sử có 8 em trên điểm 9; Môn địa có 11 em trên điểm 9; môn văn có 85 em trên điểm 9; môn GDCD có 117 em từ điểm 9 trở lên.
     - Kết quả thi học sinh giỏi tỉnh khối 12:

     - 21 giải, trong đó có: 8 giải nhì, 6 giải ba, 7 giải khuyến khích
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Môn - Bảng
	Đạt giải
	Lớp

	1
	TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
	20/9/2003
	Địa lí - Bảng A
	Giải Nhì
	12D1

	2
	NGUYỄN THỊ ANH THƯ
	10/6/2003
	Địa lí - Bảng A
	Giải Nhì
	12D1

	3
	NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH
	28/2/2003
	Địa lí - Bảng A
	Giải Nhì
	12D1

	4
	TRẦN HÀ TRANG
	8/5/2003
	GDCD - Bảng A
	Giải Nhì
	12D2

	5
	DƯƠNG THỊ MỸ DIỆU
	10/9/2003
	GDCD - Bảng A
	Giải Nhì
	12D3

	6
	NGUYỄN LINH TRANG
	29/7/2003
	Lịch sử - Bảng A
	Giải Nhì
	12D1

	7
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
	2/5/2003
	Ngữ văn - Bảng A
	Giải Nhì
	12D1

	8
	DƯƠNG THỊ THÙY AN
	7/5/2003
	Ngữ văn - Bảng A
	Giải Nhì
	12D1

	9
	NGUYỄN TRẦN THỤC ANH
	2/5/2003
	Lịch sử - Bảng A
	Giải Ba
	12D1

	10
	NGUYỄN THỊ NHẬT HẠ
	12/10/2003
	Ngữ văn - Bảng A
	Giải Ba
	12D1

	11
	CHU THỊ HIỀN
	8/2/2003
	Sinh học - Bảng A
	Giải Ba
	12T1

	12
	VÕ THỊ HIỀN THƯƠNG
	22/7/2003
	Tiếng Anh - Bảng A
	Giải Ba
	12A3

	13
	PHẠM PHƯƠNG NGUYÊN
	29/5/2003
	Toán - Bảng A
	Giải Ba
	12T1

	14
	LƯU THỊ LAN HƯƠNG
	23/9/2003
	Toán - Bảng A
	Giải Ba
	12A1

	15
	LỖ THỊ THU HIỀN
	12/1/2003
	GDCD - Bảng A
	Khuyến khích
	12D3

	16
	NGUYỄN THỊ HẢI
	31/7/2003
	Lịch sử - Bảng A
	Khuyến khích
	12D1

	17
	ĐÀO DUY THÀNH
	28/6/2003
	Tiếng Anh - Bảng A
	Khuyến khích
	12A2

	18
	HỒ NỮ TUỆ TÂM
	14/4/2003
	Tiếng Anh - Bảng A
	Khuyến khích
	12D3

	19
	TRẦN DUY HƯNG
	10/1/2003
	Tin học - Bảng A
	Khuyến khích
	12T1

	20
	LÊ HỮU LỰC
	31/1/2003
	Vật lí - Bảng A
	Khuyến khích
	12A1

	21
	NGUYỄN HỮU THÔNG
	1/8/2003
	Vật lí - Bảng A
	Khuyến khích
	12T2


· Thi KHKT cấp tỉnh: 2 giải nhì

	TT
	Tên dự án dự thi
	Lĩnh vực 
dự thi
	Số lượng thí sinh
	Họ và tên thí sinh
	Ngày sinh
	Lớp
	giải

	1
	NÂNG CAO HIỂU BIẾT TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA DÂN TỘC  CHO HOC SINH THPT THÔNG QUA VIỆC TÌM  HIỂU Ý NGHĨA TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	1. Phạm Việt Tú       
	26/9/2005
	10D
	nhì

	
	
	
	
	2. Lê Quỳnh Trang
	11/7/2005
	10A
	nhì

	2
	Máy đục lỗ vuông cao tốc
	Kĩ thuật cơ khí
	2
	1. Nguyễn Nam Anh
	4/11/2004
	11T4
	nhì

	
	
	
	
	2. Nguyễn Hữu Tiến
	23/4/2004
	11T4
	nhì


- Hội thao quốc phòng cấp tỉnh: 

- 1 giải nhất đồng đội, nội dung: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

- 14 giải cá nhân, trong đó có: 5 giải nhất, 6 giải nhì, 2 giải 3, 2 giải kk;

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	GT
	LỚP
	GIẢI
	NỘI DUNG

	1
	Chu Mạnh Cường
	1/4/2005
	Nam
	10T2
	Nhất
	Hiểu biết chung về QPAN

	2
	Nguyễn Yến Chi
	9/5/2004
	Nữ
	11A1
	Nhất
	Hiểu biết chung về QPAN

	3
	Trần Thị Khánh Linh
	1/5/2005
	Nữ
	10D3
	Nhất
	Hiểu biết chung về QPAN

	4
	Nguyễn Hữu Thắng
	20/3/2005
	Nam
	10A1
	Nhất
	Hiểu biết chung về QPAN

	5
	Nguyễn Ngọc Bảo
	22/6/2004
	Nam
	11A3
	Nhì
	Hiểu biết chung về QPAN

	6
	Nguyễn Hữu Thắng
	12/6/2004
	Nam
	11A3
	Nhì
	Hiểu biết chung về QPAN

	7
	Nguyễn Đức Mạnh
	29/6/2003
	Nam
	12A4
	Nhì
	Hiểu biết chung về QPAN

	8
	Dương Thanh Quý
	7/9/2003
	Nam
	12A4
	Nhì
	Hiểu biết chung về QPAN

	9
	Nguyễn Thị Mỹ Quyên 
	28/1/2003
	Nũ
	12D2
	Nhì
	Hiểu biết chung về QPAN

	10
	Nguyễn Hữu Thắng
	12/6/2004
	Nam
	11A3
	Nhì
	Tháo lắp súng

	11
	Nguyễn Thị Mỹ Quyên 
	28/1/2003
	Nữ
	12D2
	Ba
	Chạy vũ trang 800m

	12
	Chu Mạnh Cường
	1/4/2005
	Nam
	10T2
	Ba
	Đội ngũ từng người không có súng

	13
	Nguyễn Đức Mạnh
	29/6/2003
	Nam
	12A4
	KK
	Bắn súng AK

	14
	Nguyễn Thị Mỹ Quyên
	28/1/2003
	Nũ
	12D2
	KK
	Bắn súng AK


+ 13 học sinh là những đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng

